
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                  VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

*
Số        -QĐ/KHXH

            
          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục cập nhật mã định danh điện tử 

của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 

-----

- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính 
trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

- Căn cứ Công văn số 162-CV/BTCĐU ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ 
chức chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc cấp mã số tổ chức trong hệ 
thống tổ chức Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 164-QĐ/VPTW ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Văn 
phòng Trung ương Đảng bổ sung mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng 
máy tính;

-  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử của các đơn vị 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam.

Điều 2. Trường hợp tách, nhập, thêm, hủy các đơn vị Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam sẽ hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử vào danh sách theo quy 
định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ 
dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

799
24 4



2

Điều 3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Viện Hàn lâm trong việc khai báo việc thay 
đổi thông tin đơn vị có liên quan đến việc cấp mới, điều chỉnh mã định danh điện tử.

Văn phòng thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung mã định danh điện 
tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để phù hợp tình hình triển khai hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Viện Hàn lâm, trình Chủ tịch Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 
822/QĐ-KHXH ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ban hành danh mục cập nhật mã 
định danh điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phục vụ kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các cơ quan đảng ở Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Bộ Khoa học và Công nghệ
  (để phối hợp thực hiện),
- Văn phòng Chính phủ
  (để phối hợp thực hiện),
- Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu,
- Lưu VT, VP.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Lợi

Ký bởi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam
Cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam
Thời gian ký: 24/04/2026 10:59:18
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DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ 
CÁC ĐƠN VỊ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số             ngày       tháng       năm 2026 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

A. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1

STT
Mã 

định danh 
điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

1 A73 Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam 

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02462730408 https://vass.gov.vn

B. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2

STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG
1 A73.01 Ban Tổ chức - Cán bộ 02462730408 https://vass.gov.vn

2 A73.02 Ban Quản lý Khoa học và 
Hợp tác quốc tế 02462730408 https://vass.gov.vn

3 A73.03 Ban Kế hoạch - Tài chính 02462730408 https://vass.gov.vn
4 A73.04 Văn phòng

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

02462730408 https://vass.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU

5 A73.05 Viện Triết học Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02435140517 iop@vass.gov.vn https://philosophy.

vass.gov.vn
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STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

6 A73.06 Viện Nhà nước và Pháp 
luật

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

02439784637 isl@vass.gov.vn https://isl.vass.gov.
vn

7 A73.07 Viện Kinh tế Việt Nam và 
Thế giới

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02462730826 ivawe@vass.gov.

com
ivawe.vass.gov.v
n

8 A73.08 Viện Địa lý nhân văn và 
Phát triển bền vững

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02436825429 ihs.vass.2025@g

mail.com
https://ihs.vass.gov
.vn

9 A73.09 Viện Xã hội học và Tâm 
lý học

 Số 176 Thái Hà, 
Đống Đa, Hà Nội

02438568672 vxhhtlh@gmail.c
om

https://isp.vass.gov
.vn

10 A73.10 Viện Nghiên cứu Con 
người, Gia đình và Giới

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

02438252372 ihfgs.vass@gmail
.com

https://ihfgs.vass.g
ov.vn

11 A73.11 Viện Dân tộc học và Tôn 
giáo học

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

(+84) 
0962017858

viendantochocvat
ongiaohoc@gmai
l.com

https://iars.vass.go
v.vn

12 A73.12 Viện Nghiên cứu Văn hóa
Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

02439784868 vienncvh@gmail.
com

https://vncvanhoa.v
ass.gov.vn

13 A73.13 Viện Sử học
Số 38 Hàng Chuối, 
Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

024.39713200 ioh@vass.gov.vn https://viensuhoc.v
ass.gov.vn

14 A73.14 Viện Văn học
Số 20 Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

02438253548 iol@vass.gov.vn https://vienvanhoc.
vass.gov.vn

15 A73.15 Viện Ngôn ngữ học Số 9 Kim Mã 02437674572 il@vass.gov.vn https://vienngonng
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STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

Thượng, Ngọc Hà, 
Hà Nội

uhoc.vass.gov.vn

16 A73.16 Viện Nghiên cứu Hán - 
Nôm

Số 183, Đặng Tiến 
Đông, phường 
Đống Đa, Hà Nội

02438573194 hns@vass.gov.vn http://hannom.vass.
gov.vn

17 A73.17 Viện Khảo cổ học
Số 61 Phan Chu 
Trinh, Cửa Nam, 
Hà Nội

02438255449 ia@vass.gov.vn https://khaocohoc.v
ass.gov.vn

18 A73.18 Viện Nghiên cứu Châu Á 
- Thái Bình Dương

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02436824298 iaps@vass.gov.vn https://iaps.vass.go

v.vn

19 A73.19 Viện Nghiên cứu Nam Á, 
Tây Á và Châu Phi

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02438328587 isawaas2024@gm

ail.com
https://isawaas.org.
vn

20 A73.20 Viện Nghiên cứu Châu 
Âu và Châu Mỹ

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02438572735 ieasvass.gov.vn http://ieas.vass.gov

.vn

21 A73.21
Viện Khoa học xã hội 
vùng Trung Bộ và Tây 
Nguyên

Đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, Ngũ 
Hành Sơn, Đà 
Nẵng

0236 3962 518 isscrh@vass.gov.
vn https://isscrh.vass.g

ov.vn

22 A73.22 Viện Khoa học xã hội 
vùng Nam Bộ

49 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Sài 
Gòn, Hồ Chí Minh

02838234039 siss@vass.gov.vn https://siss.vass.go
v.vn

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

23 A73.23 Viện Thông tin Khoa học 
xã hội

Nhà B, Số 1- Liễu 
Giai, Hà Nội và 26 
Lý Thường Kiệt, 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

02462730865 https://issi.vass.gov
.vn
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STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

24 A73.24 Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam

Nguyễn Văn 
Huyên, Cầu Giấy, 
Hà Nội

02438360352

https://vme.org.vn
https://vme.vass.go
v.vn

25 A73.25 Học viện Khoa học xã hội
Số 477 Nguyễn 
Trãi, Thanh Liệt, 
Hà Nội

02435527736 https://gass.edu.vn

26 A73.26 Nhà xuất bản và Tạp chí 
Khoa học xã hội

26 Lý Thường 
Kiệt, Cửa Nam, Hà 
Nội

02439719073

tapchikhxhvn@g
mail.com;
nxbkhxh@gmail.
com

https://vssr.vass.go
v.vn; 
https://nxbkhxh.vas
s.gov.vn

ĐẢNG ỦY VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

27 83.032
Đảng bộ Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt 
Nam

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

02462730409

28 A73.27
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Viện Hàn lâm KHXH 
Việt Nam

Nhà A, Số 1- Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

02462730415

29 A73.28 Ban Chỉ huy quân sự 
Viện Hàn lâm 

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

0242730408 

30 A73.29 Hội Cựu chiến binh Viện 
Hàn lâm

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

0242730408 

CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG NẰM QUYẾT ĐỊNH SỐ 12-QĐ/TW NGÀY 30/3/2026
31 A73.30 Văn phòng Đề án biên Nhà A, Số 1 Liễu vpdabktt@gmail.  
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STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

soạn Bách khoa toàn thư 
Việt Nam

Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

com https://deanbktt.vas
s.gov.vn

32 A73.31 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng chuyên ngành

Nhà B, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

bqlda.vass@gmai
l.com

C. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3

STT Mã định 
danh điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU

1 A73.04 Văn phòng Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02462730408 https://vass.

gov.vn

1.1  A73.04.01
Trung tâm Tư 
vấn và Dịch vụ 
khoa học

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02462730408

2 A73.06 Viện Nhà nước 
và Pháp luật

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

02439784637 http://isl.vas
s.gov.vn

2.1 A73.06.01 Trung tâm Tư 
vấn Pháp luật 02439764417  cela@isl.gov.vn

2.2 A73.06.02
Tạp chí Nhà 
nước và Pháp 
luật

02439713333  tcnnpl@isl.gov.
vn

3 A73.08 Viện Địa lý 
nhân văn và 

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02436825429 ihs.vass.2025@

gmail.com
https://ihs.va
ss.gov.vn
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STT Mã định 
danh điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

Phát triển bền 
vững

3.1 A73.08.01

Tạp chí Địa lý 
nhân văn và 
Phát triển bền 
vững

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội

024 37245535
tapchiihs@gmail.
com
journal.ihs@vass.
gov.vn

http://ihsjour
nal.vn

4 A73.11
Viện Dân tộc 
học và Tôn 
giáo học

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

(+84) 
0962017858

viendantochocva
tongiaohoc@gm
ail.com

https://iars.v
ass.gov.vn

4.1 A73.11.01
Tạp chí Dân 
tộc học và Tôn 
giáo học

Tầng 9, số 01 Liễu 
Giai, phường Ngọc 
Hà, Hà Nội

(+84) 
0962017858

tapchidthvatgh
@gmail.com

5 A73.13 Viện Sử học
Số 38 Hàng Chuối, 
Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

024.3971320
0

ioh@vass.gov.v
n

https://viens
uhoc.vass.g
ov.vn

5.1 A73.13.01 Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử

Số 38 Hàng Chuối, 
P. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

024.3972878
9

tapchincls@gma
il.com

Đang làm 
website

6 A73.15 Viện Ngôn ngữ 
học

Số 9A - Kim Mã 
Thượng, Q. Ba 
Đình, Hà Nội

02437674572
phonghanhchinh
.vnnh@gmail.co
m

https://vienn
gonnguhoc.
vass.gov.vn/

6.1 A73.15.01 Tạp chí Ngôn 
ngữ

Số 9A - Kim Mã 
Thượng, Q. Ba 
Đình, Hà Nội

02437674584 tapchingonngu
@gmail.com

https://vienn
gonnguhoc.
vass.gov.vn/

7 A73.16 Viện Nghiên 
cứu Hán - Nôm

Số 183, Đặng Tiến 
Đông, phường 02438573194 hns@vass.gov.v

n
http://hanno
m.vass.gov.
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STT Mã định 
danh điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

Đống Đa, Hà Nội vn

7.1  A73.16.01 Tạp chí Hán 
Nôm

Số 183, Đặng Tiến 
Đông, phường 
Đống Đa, Hà Nội

02438573194 tapchihannomhn@
gmail.com

http://hanno
m.vass.gov.
vn

7.2 A73.16.02

Ban Chỉ huy 
quân sự Viện 
Nghiên cứu 
Hán Nôm

Số 183, Đặng Tiến 
Đông, Đống Đa, 
Hà Nội

8 A73.19

Viện Nghiên 
cứu Nam Á, 
Tây Á và Châu 
Phi

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02435423004 http://isawaa

s.org.vn/

8.1 A73.19.01 Tạp chí Nghiên 
cứu Á - Phi

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02435423004 http://isawaa

s.org.vn/

9 A73.21

Viện Khoa học 
xã hội vùng 
Trung Bộ và 
Tây Nguyên

Đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, 
phường Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng

02363962507 isscrh@vass.gov
.vn               

https://isscrh
.vass.gov.vn
/

9.1 A73.21.01

Chi nhánh 
Viện Viện 
Khoa học xã 
hội vùng Trung 
Bộ và Tây 
Nguyên tại tỉnh 
Đắk Lắk

Số 1A Nguyễn Văn 
Linh, phường Tân 
An, tỉnh Đắk Lắk

02623883789 vientaynguyen
@gmail.com

https://issch.
vass.gov.vn/

10 A73.25 Học viện Khoa 
học xã hội
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STT Mã định 
danh điện tử

Tên cơ quan, 
đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

10.1 A73.25.01
Tạp chí Nhân 
lực Khoa học 
xã hội

Số 477 Nguyễn 
Trãi, Thanh Liệt, 
Hà Nội

02435527736 nhanluckhxh@gm
ail.com

Đang làm 
website

ĐẢNG BỘ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

11 83.032

Đảng bộ Viện 
Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt 
Nam

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội 02462730409 danguy@vass.g

ov.vn

11.1 83.032.01 Chi bộ Ban Tổ 
chức - Cán bộ

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.2 83.032.02

Chi bộ Ban 
Quản lý Khoa 
học và Hợp tác 
quốc tế

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.3 83.032.03
Chi bộ Ban Kế 
hoạch - Tài 
chính

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.4 83.032.04

Đảng bộ Văn 
phòng Viện 
Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt 
Nam

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.5 83.032.05 Chi bộ Viện 
Triết học

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.6 83.032.06 Chi bộ Viện 
Nhà nước và 

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
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Pháp luật Trưng, Hà Nội

11.7 83.032.07

Đảng bộ Viện 
Kinh tế Việt 
Nam và Thế 
giới

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.8 83.032.08

Đảng bộ Viện 
Địa lý nhân 
văn và Phát 
triển bền vững

176 Thái Hà, 
Trung Liệt, Ngọc 
Hà, Hà Nội

02436825429 ihs@vass.gov.vn 

ihs@vass.gov
.vn

https://ihs.v
ass.gov.vn

11.9 83.032.09
Chi bộ Viện 
Xã hội học và 
Tâm lý học

Số 176 Thái Hà, 
Đống Đa, Hà Nội

11.10 83.032.10

Chi bộ Viện 
Nghiên cứu 
Con người, Gia 
đình và Giới

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

11.11 83.032.11
Chi bộ Viện 
Dân tộc học và 
Tôn giáo học

Số 01 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.12 83.032.12
Chi bộ Viện 
Nghiên cứu 
Văn hoá

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

11.13 83.032.13 Chi bộ Viện Sử 
học

Số 38 phố Hàng 
Chuối, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

024.3971320
0
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11.14 83.032.14 Chi bộ Viện 
Văn học

20 Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

11.15 83.032.15 Chi bộ Viện 
Ngôn ngữ học

Số 9 Kim Mã 
Thượng, Ngọc Hà, 
Hà Nội

11.16 83.032.16
Chi bộ Viện 
Nghiên cứu 
Hán - Nôm

Số 183, Đặng Tiến 
Đông, Đống Đa, 
Hà Nội

11.17 83.032.17 Chi bộ Viện 
Khảo cổ học

Số 61 Phan Chu 
Trinh, Phường Cửa 
Nam, Hà Nội

11.18 83.032.18

Đảng bộ Viện 
Nghiên cứu 
Châu Á - Thái 
Bình Dương

176 Thái Hà, 
Trung Liệt, Đống 
Đa, Hà Nội

11.19 83.032.19

Chi bộ Viện 
Nghiên cứu 
Nam Á, Tây Á 
và Châu Phi

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội

11.20 83.032.20

Chi bộ Viện 
Nghiên cứu 
Châu Âu và 
Châu Mỹ

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội

024.3857273
5

ieas.vass@gmail
.com

11.21 83.032.21
Đảng bộ Viện 
Khoa học xã 
hội Vùng 

Đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, Ngũ 
Hành Sơn, Đà 

0905401378 danguy.isscrh@
gmail.com
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Trung Bộ và 
Tây Nguyên

Nẵng

11.22 83.032.22

Đảng bộ Viện 
Khoa học xã 
hội vùng Nam 
Bộ

Số 49 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Sài 
Gòn, Hồ Chí Minh

028.3823403
9

danguy.siss@va
ss.gov.vn

11.23 83.032.23

Đảng bộ Viện 
Thông tin 
Khoa học xã 
hội

Nhà B, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội 

11.24 83.032.24
Chi bộ Bảo 
tàng Dân tộc 
học Việt Nam

Nguyễn Văn 
Huyên, Cầu Giấy, 
Hà Nội

11.25 83.032.25
Đảng bộ Học 
viện Khoa học 
xã hội

Số 477 Nguyễn 
Trãi, Thanh Liệt, 
Hà Nội

02435527736

11.26 83.032.26

Chi bộ Nhà 
xuất bản và 
Tạp chí Khoa 
học xã hội

26 Lý Thường 
Kiệt, Cửa Nam, Hà 
Nội

02439719073

11.27 83.032.27 Chi bộ Văn 
phòng Đảng ủy

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

11.28 83.032.28

Chi bộ Ban 
Quản lý dự án 
đầu tư xây 
dựng chuyên 

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

bqlda.vass@gm
ail.com
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ngành

11.29 83.032.29

Chi bộ Văn 
phòng Đề án 
Biên soạn 
Bách khoa toàn 
thư Việt Nam

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

12 A73.27

Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh 
Viện Hàn lâm 
KHXH Việt 
Nam

Nhà A, Số 1- Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

02462730415

12.1 A73.27.01 Chi đoàn Viện 
Triết học

Nhà A, số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

12.2 A73.27.02
Chi đoàn Viện 
Nhà nước và 
Pháp luật

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

12.3 A73.27.03

Chi đoàn Viện 
Kinh tế Việt 
Nam và Thế 
giới

Nhà B, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội

12.4 A73.27.04

Chi đoàn Viện 
Địa lý nhân 
văn và Phát 
triển bền vững

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội 02436825429 ihs.chidoan@gma

il.com

12.5 A73.27.05 Chi đoàn Viện 
Xã hội học và 

Số 176 Thái Hà, 
Đống Đa, Hà Nội
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Tâm lý học

12.6 A73.27.06
Chi đoàn Viện 
Dân tộc học và 
Tôn giáo học

Số 1 Liễu Giai, 
Ngọc Hà, Hà Nội

12.7 A73.27.07
Chi đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Văn hóa

Số 27 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

12.8 A73.27.08 Chi đoàn Viện 
Sử học

Số 38, Hàng 
Chuối, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

12.9 A73.27.09 Chi đoàn Viện 
Văn học

Số 20, Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

12.10 A73.27.10 Chi đoàn Viện 
Ngôn ngữ học

Số 9 Kim Mã 
Thượng, Ngọc Hà, 
Hà Nội

12.11 A73.27.11 Chi đoàn Viện 
Khảo cổ học

Số 61 Phan Chu 
Trinh, Phường Cửa 
Nam, Hà Nội

02439333858 chidoan.vienkhaoc
ohoc@gmail.com

12.12 A73.27.12

Chi đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Châu Á - Thái 
Bình Dương

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội

12.13 A73.27.13
Chi đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Nam Á, Tây Á 

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội
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và Châu Phi

12.14 A73.27.14

Chi đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Châu Âu và 
Châu Mỹ

176 Thái Hà, Đống 
Đa, Hà Nội

12.15 A73.27.15

Chi đoàn Viện 
Khoa học xã 
hội vùng Trung 
Bộ và Tây 
Nguyên

Đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, Hòa 
Quý, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng

02363962507 dtn.vientrungbo
@gmail.com

12.16 A73.27.16

Chi đoàn Viện 
Khoa học xã 
hội vùng Nam 
Bộ

49 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Bến 
Nghé, Quận 1, Hồ 
Chí Minh

12.17 A73.27.17

Chi đoàn Viện 
Thông tin 
Khoa học xã 
hội

Nhà B, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội 

12.18 A73.27.18
Chi đoàn Học 
viện Khoa học 
xã hội

Số 477 Nguyễn 
Trãi, Thanh Liệt, 
Hà Nội

0943771293 chidoancoso.hvk
hxh@gmail.com

12.19 A73.27.19

Chi đoàn Văn 
phòng và Cơ 
quan chức 
năng

Nhà A, Số 1 Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Hà 
Nội


